
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ SƠN TỊNH Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH NIÊM YẾT XÁC NHẬN THỜI ĐIỂM NĂM TRỒNG CÂY CỦA  HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỰ ÁN

Dự án: Khu đô thị River View, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Địa điểm: xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Thông báo số 2312/TB-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2026 của UBND xã Sơn Tịnh)

STT Họ và tên

Số lượng theo thực tế kiểm kê
Thời điểm
trồng cây

hộ dân kê khai

Xác nhận của địa
phương Ghi chú

Chủng loại, quy cách cây trồng Số thửa Diện
tích(m²)

Quy hoạch
(m²)

Loại
 đất

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Hộ ông Nguyễn Duy Hiệp 1000 639 609,5 HNK

Cau mới trồng có chiều cao thân < 0,5 chưa cho quả 2023 2023

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

2
Bà Bùi Thị Minh Phước 1157 606,5 606,5 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

3
Hộ ông Nguyễn Văn Phúc 1333 529,9 529,9 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

4

Hộ ông Đoàn Bá Hoàng 1098 359,6 359,6 HNK

Cau đã cho quả Năm 2019 Năm 2019

Cau mới trồng có chiều cao thân < 0,5 chưa cho quả Năm 2025 Năm 2025

1159 574,9 574,9 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

5

Hộ bà Bùi Thị Liên 1148 384,9 384,9 HNK
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Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Chuối cây ra hoa, cho quả 2022 2022

1178 509 509

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Chuối cây ra hoa, cho quả 2022 2022

Chuối cây con đến chưa cho quả 2022 2022

6
Hộ ông Võ Văn Dây 1207 241 241 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

7

Ông: Bùi Mười 1176 773 773 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Chuối cây ra hoa, cho quả 2023 2023

Chuối cây con đến chưa cho quả 2023 2023

8
Hộ ông Trần Văn Nam 1129 1232,7 1232,7 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

9

Ông Phạm Văn Hết 493 314,4 314,4 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

489 12,6 12,6 HNK

Cỏ sữa Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

483 776,8 639,9 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

5
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10

Hộ ông Nguyễn Xuân Quang 998 287,6 258,2 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1074 280,3 280,3 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1088 376,9 376,9 HNK
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Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

11

Hộ ông Nguyễn Văn Thịnh 1173 460,6 460,6 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1246 581,5 581,5 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

12
Hộ ông Trần Tựu 1085 996,3 996,3 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

13

Hộ ông Phạm Đình Thu 1507 318,9 115,6 HNK

Mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Cau đã cho quả 2019 2019

1410 596,4 596,4 HNK

Dứa cây đã cho quả 2025 2025

Cau mới trồng có chiều cao thân < 0,5 chưa cho quả 2025 2025

Cau cây trồng có chiều cao thân ≥ 0,5m đến< 2m 2023 2023

Cau đã cho quả 2019 2019

1476 628,6 628,6 HNK

Cau cây trồng có chiều cao thân ≥ 0,5m đến< 2m Năm 2023 Năm 2023

Cau mới trồng có chiều cao thân < 0,5 chưa cho quả Năm 2023 Năm 2023

Cau đã cho quả 2019 2019

Chuối cây ra hoa, cho quả 2019 2019

Chuối cây con đến chưa cho quả 2019 2019

10
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Mít (ghép) mới trồng Năm 2025 Năm 2025

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

14

Hộ ông Phạm Đình Thái 1062 387 387 HNK

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm Trồng xen kẻ với cau

Cau đã cho quả 2019 2019

15

Hộ ông Nguyễn Văn Nguyện 997 516,9 459,3 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1413 650,7 650,7 HNK

Cau đã cho quả 2020 2020

Cau mới trồng có chiều cao thân < 0,5 chưa cho quả 2025 2025

16
Bà Nguyễn Thị Như Tuyên 1172 247,5 247,5 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

17

Hộ ông Nguyễn Thận 1002 1267,8 1264,4 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Cau cây trồng có chiều cao thân ≥ 0,5m đến< 2m 2024 2024

1506 552,4 60,1 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

18
Ông Nguyễn Đình Toàn 1512 835,9 104,2 HNK

Cau cây trồng có chiều cao thân ≥ 0,5m đến< 2m 2023 2023

19
Hộ ông Nguyễn Bường 1171 581,9 581,9 HNK

Cau mới trồng có chiều cao thân < 0,5 chưa cho quả 2025 2025

13
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20

Hộ ông Đoàn Long Ninh 1412 452,8 452,8 HNK

Cau đã cho quả 2016 2016

Cau có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả 2022 2022

Hộ ông Đoàn Long Ninh 1011 304 304 HNK

Cau có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả 2022 2022

Cau đã cho quả 2016 2016

Dứa cây đã cho quả 2025 2025

Chuối cây con đến chưa cho quả 2025 2025

Mít (ghép) cây có đường kính gốc < 20cm, đã cho quả 2016 2016

21

Bà Đỗ Thị Việt 1003 687,7 687,7 HNK

Cau đã cho quả 2016 2016

Cau có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả 2020 2020

1417 445,2 445,2 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

22

Ông Đặng Văn Võ 989 353,1 2,5 HNK

Mít ( trồng hạt)cây có đường kính gốc < 20cm, đã cho quả
Trước TB THĐ và Chủ

trương đầu tư
Trước TB THĐ và Chủ

trương đầu tư
Cau cây trồng có chiều cao thân ≥ 0,5m đến< 2m

23
Hộ bà Bùi Thị Công Khanh 1474 715 556 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

24
Hộ ông Bùi Thế Vận 1070 646 646 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm
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25
Ông Bùi Ngọc Sang 1516 646,2 36,8 HNK

Cây mỳ Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

26

Hộ ông Bùi Đức Hùng 1096 624,3 624,3 HNK

Cau cây trồng có chiều cao thân ≥ 0,5m đến< 2m 2023 2023

Cau đã cho quả 2019 2019

1326 451,6 451,6 HNK

Cau đã cho quả 2019 2019

27
Ông Nguyễn Bá Lượng 1442 771 748,9 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

28

Hộ ông Trần Thanh Bình 1292 970,9 970,9 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1271 320,5 320,5 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1355 392,1 392,1 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1298 323,1 323,1 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

29
Bà Bạch Thị Tám 482 274,4 223,7 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

30

Hộ bà Vương Thị Vấn 1182 208 208 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm
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776 817,3 114,5 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

782 296,4 83,4 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

31
Hộ ông Võ Phương 1454 495,7 344,3 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

32
Ông Trương Văn Đến 968 572,2 572,2 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

33

Hộ ông Trần Văn Vui 1445 754,1 754,1 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1210 271,2 271,2 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

34
Hộ ông Trần Văn Thông 396 982,9 961,9 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

35

Hộ ông Trần Văn Thành 1291 454,1 454,1 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

888 679,7 340,5 HNK

Keo có đường kính gốc > 2cm đến ≤ 4cm 2024 2024

36

Hộ ông Trần Văn Khánh 1183 320 320 HNK

Dứa cây đã cho quả

Trước TB THĐ và Chủ
trương đầu tư

Trước TB THĐ và Chủ
trương đầu tưChuối cây ra hoa, cho quả

30
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Chuối cây con đến chưa cho quả

393 484 484 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

37

Hộ ông Trần Văn Còn 1031 1089,8 1089,8 HNK

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1443 1008,9 672,6 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

38
Hộ bà Trần Thị Tuyết Mai 390 602,3 602,3 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

39
Hộ bà Trần Thị Thanh 1358 640,3 640,3 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

40

Hộ bà Trần Thị Miệt 966 231,2 231,2 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1447 946 666,2 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

940 350,9 275,3 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

41

Hộ ông Trần Quang Khánh 1021 652,5 652,5 HNK

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1107 371,7 371,7 HNK

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

36

Trước TB THĐ và Chủ
trương đầu tư

Trước TB THĐ và Chủ
trương đầu tư
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42

Hộ ông Trần Quang Khanh 1428 849,6 849,6 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1432 288,5 288,5 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1972 200,4 200,4 HNK

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

2148 141,1 141,1 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

43
Hộ ông Trần Ngọc Giàu 1371 282,5 282,5 HNK

Đậu xanh Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

44

Hộ ông Trần Ngọc Châu 878 830,2 830,2 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1420 186,8 186,8 HNK

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

45

Hộ ông Trần Cư 2163 402 402 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1200 809,8 809,8 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

46

Hộ ông Trần Cho 1046 858,1 858,1 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1133 643,1 643,1 LUC
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Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1542 592,2 38,3 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

47

Hộ ông Trần Chí Nam 1350 90,9 90,9 HNK

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1119 1060,3 1060,3 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

48

Hộ ông Trần Chí Đông 1118 616 616 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1354 515,2 515,2 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1540 535,9 1,1 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

49

Hộ ông Tạ Văn Thành 1449 495,5 340,5 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1450 220,7 165,5 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

50

Hộ ông Tạ Văn Đi 1446 562,2 562,2 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1024 252,4 252,4 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

46
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51

Bà Tạ Thị Thu; Bạch Thị
Thu Lẵng; Bạch Thị Quỳnh
Nhi và ông Bạch Thanh Sự;
Bạch Sanh Nam (chưa xác
định người được thừa kế)

463 1018,4 1018,4 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

52
Hộ ông Tạ Phi Hoàng 1448 420,5 291,6 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

53

Hộ ông Tạ Kim Sơn 1543 304,5 31,2 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1190 410,3 410,3 LUC

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

496 650 499,7 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

54
Hộ bà Phùng Thị Loan 484 432,8 334,4 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

55

Bà Phan Thị Vân 1212 209 209 HNK

Cây mỳ Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Chuối cây ra hoa, cho quả 2021 2021

Chuối cây con đến chưa cho quả 2021 2021

1265 188,5 188,5 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1294 381,9 381,9 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Bà Phan Thị Vân 2375 490,4 490,4 HNK
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Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Chuối cây ra hoa, cho quả 2021 2021

Chuối cây con đến chưa cho quả 2021 2021

56
Bà Phan Thị Hồng 865 734,2 388,3 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

57
Hộ ông Phan Mừng 777 502,5 62,1 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

58

Hộ ông Phan Đình Thông 952 113,6 113,6 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1343 603,1 603,1 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

779 299,1 55,8 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

59

Hộ ông Phạm Xuân Lai 863 1050,7 829,3 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm
Diện tích 221,4 trồng
lúa còn lại hộ dân đề

nghị thu hồi luôn

Hộ ông Phạm Xuân Lai 1531 1462,5 533,7 HNK

Cau đã cho quả 2019 2019

Cau cây trồng có chiều cao thân ≥ 0,5m đến< 2m 2024 2024

Dừa cây trồng có chiều cao thân ≥ 0,5m đến< 2m, chưa
cho quả 2024 2024

Chuối cây ra hoa, cho quả 2019 2019

55
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Chuối cây con đến chưa cho quả 2019 2019

60
Hộ ông Phạm Văn Tư 475 535,5 535,5 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

61
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mỹ 1116 572,1 572,1 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

62

Hộ ông Phạm Tấn Phê 939 648,4 292,1 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1439 1027,2 1027,2 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1036 364,8 364,8 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

63

Hộ ông Phạm Quốc Dũng 1187 453,9 453,9 HNK

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ ông Phạm Quốc Dũng 1137 302,7 302,7 HNK

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ ông Phạm Quốc Dũng 1360 981 981 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

64

Hộ ông Phạm Đình Chi 1211 237 237 HNK

Cây mỳ Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1269 495,2 495,2 HNK

59
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Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1416 500,9 500,9 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

65

Ông Nguyễn Xuân An 577 1346,1 1346,1 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Cau đã cho quả 2018 2018

Cau cây trồng có chiều cao thân ≥ 0,5m đến< 2m, chưa
cho quả 2022 2022

Thanh long (trồng hom) cho quả 2021 2021

Mít (trồng hạt, cây con) cho quả, đk gốc < 20cm 2020 2020

Ổi (trồng hạt, cây con) cho quả 2020 2020

Vú sữa (giâm hom, giâm cành, chiết, ghép cành) cho quả,
đk gốc ≤ 20cm 2020 2020

Xoài (trồng hạt, cây con) đk gốc ≥ 20cm đến < 45cm, đã
cho quả. 2015 2015

Ớt Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

66

Hộ ông Nguyễn Văn Vạn 883 372,4 347 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1204 1463,7 1463,7 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

67

Hộ ông Nguyễn Văn Phải 1535 500,4 99,8 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1290 534,9 534,9 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

64
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68

Hộ ông Nguyễn Văn Nga 372 744,4 744,4 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

2207 166,2 166,2 HNK

Cây vừng (mè) Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1106 258,5 258,5 HNK

Cây vừng (mè) Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

69

Bà Nguyễn Thị Vui 1377 168,2 168,2 HNK

Cây vừng (mè) Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

389 615,5 615,5 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1146 389,6 389,6 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

70

Hộ bà Nguyễn Thị Tâm 1451 632 436,9 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1547 276 61,7 HNK

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1113 627,6 627,6 HNK

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

71

Hộ bà Nguyễn Thị Nỡ 2204 100,1 100,1 HNK

Cây mỳ Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

421 829,4 208,6 LUC
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Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

72

Hộ bà Nguyễn Thị Nọ (chết)
- Phạm Hiếu Nam kê khai 512 397,1 397,1 HNK

Cỏ sữa Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1364 583,3 409,1 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

73

Hộ bà Nguyễn Thị Nhành 485 454,5 373,5 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

480 312,9 262,5 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

479 277 225,8 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1270 275,9 275,9 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1139 316,2 316,2 HNK

Cau cây trồng có chiều cao thân ≥ 0,5m đến< 2m, chưa
cho quả 2022 2022

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

74
Hộ bà Nguyễn Thị Minh 495 864,7 681,2 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

75

Ông Nguyễn Tấn Dũng 1258 270,8 270,8 HNK

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2022 2022

Cau có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả 2022 2022
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Chuối cây ra hoa, cho quả 2025 2025

Chuối cây con đến chưa cho quả 2025 2025
Hộ bà Nguyễn Thị Bảy nhưng
ông Nguyễn Tấn Dũng kê
khai

414 457 457 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

76

Hộ ông Nguyễn Ngọc Thạch 1056 247,2 247,2 HNK

Cau đã cho quả 2020 2020

1421 235,5 235,5 HNK

Đậu đen Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

412 546,4 546,4 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

77
Hộ ông Nguyễn Giới 1019 734,3 734,3 HNK

Cau có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả 2022 2022

78

Hộ ông Nguyễn Duy Thuần 775 486 85,3 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1020 388,8 388,8 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

79

Ông Nguyễn Đỗ Đình Tuyên 455 943,3 943,3 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1018 821,8 821,8 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

80

Hộ ông Nguyễn Ánh 873 261,2 119,9 LUC

75
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Cau cây trồng có chiều cao thân ≥ 0,5m đến< 2m, chưa
cho quả 2022 2022

Dứa, thơm đã cho quả. 2023 2023

Đậu tương rau Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Rau lang Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

783 338,8 109,5 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1378 258,6 258,6 HNK

Cây vừng (mè) Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ ông Nguyễn Ánh 431 875,1 875,1 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

81

Hộ ông Lê Văn Huỳnh 488 525,8 525,8 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Chuối cây ra hoa, cho quả 2021 2021

610 79,3 79,3 HNK

Cau có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả. 2021 2021

Cau đã cho quả 2021 2021

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm Trồng xen kẻ dưới
cau

82

Hộ ông Lê Sáu 387 467,2 467,2 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ ông Lê Sáu 869 169,6 84,1 HNK

Cau có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả. 2022 2022

80
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Rau lang Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Dứa, thơm cây mới trồng Tháng 3/2026 Tháng 3/2026

83

Ông Lê Phương Bình 1536 490,6 134,4 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

886 390,9 345,2 HNK

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm
Có đơn đề nghị thu

hồi luôn
Trồng xen kẻ

Cau mới trồng có chiều cao thân < 0,5 m, chưa cho quả 2025 2025

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2025 2025

500 501,5 367 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1444 480,9 480,9 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1452 472 324,3 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

84
Hộ ông Lê Ngọc Thuỷ 636 213,4 213,4 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

85

Hộ ông Lê Long 1339 264,9 264,9 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

955 511,4 511,4 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

86

Hộ ông Bùi Văn Hạnh 464 117,6 117,6 HNK

Cau đã cho quả 2015 2015

Cỏ Voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm
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1215 419,6 419,6 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

397 912,1 690,2 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

469 52,6 52,6 HNK

Chuối cây ra hoa, cho quả 2024 2024

Chuối cây con đến chưa cho quả 2024 2024

452 66,9 66,9 HNK
Đất UBND xã nhưng
ông Hạnh đang trồng
cây

Chuối cây ra hoa, cho quả 2024 2024

Chuối cây con đến chưa cho quả 2024 2024

Bạch đàn đk gốc > 20 cm (đường kính 40cm, cao 11m) 2010 2010

Sầu đông đk gốc từ ≥ 4 cm đến < 8 cm 2022 2022

Sầu đông đk gốc từ ≥ 8 cm đến < 12 cm 2019 2019

Sầu đông đk gốc từ ≥ 12 cm đến < 16 cm 2019 2019

Sầu đông đk gốc từ ≥ 16 cm đến ≤ 20 cm 2012 2012

309-1 877 783,2 DGT Đất UBND xã nhưng
ông Hạnh đang trồng
câyChuối cây ra hoa, cho quả 2025 2025

Chuối cây con đến chưa cho quả 2025 2025

87

Hộ ông Cao Đình Sơn 1548 461 67,5 HNK

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1356 588,9 588,9 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1278 1136 1136 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

88

Hộ bà Bùi Thị Thỏa 1256 188,4 188,4 HNK

Cau đã cho quả 2017 2017

Cau có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả 2019 2019

86
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Chuối cây ra hoa, cho quả 2023 2023

Chuối cây con đến chưa cho quả 2023 2023

89

Hộ ông Bùi Long 486 613,5 613,5 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1028 378,3 378,3 HNK

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

508 384,6 384,6 HNK

Cau đã cho quả

Trước TB THĐ và Chủ
trương đầu tư

Trước TB THĐ và Chủ
trương đầu tư

Cau có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả

Dừa các loại (trừ cây dừa nước) có chiều cao thân ≥ 2m,
chưa cho quả.

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Mít (trồng hạt, cây con) cho quả, đk gốc ≥ 20cm đến < 30
cm

Trước TB THĐ và Chủ
trương đầu tư

Trước TB THĐ và Chủ
trương đầu tưMít (trồng hạt, cây con) có chiều cao thân cây ≥ 1 m, chưa

cho quả

Đu đủ cho quả

Chuối cây ra hoa, cho quả

Chuối cây con đến chưa cho quả

498 829,8 620,3 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

90

Hộ bà Bạch Thị Cúc 950 454,1 454,1 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1532 745,5 5 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

91

Hộ ông Bạch Ngọc Đóa 1252 607,4 607,4 HNK

Keo đk gốc ≥ 4cm đến < 8cm
Trước TB THĐ và Chủ

trương đầu tư
Trước TB THĐ và Chủ

trương đầu tưKeo đk gốc ≥ 8cm đến < 12cm

Keo đk gốc ≥ 12cm đến < 16cm
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1253 503,6 503,6 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1041 1119,8 1119,8 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

92
Hộ ông Bạch Đến 1057 154,2 154,2 HNK

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

93

Hộ bà Lê Thị Đến (chết) -
Chồng Trần Đình Trang 1361 440,2 440,2 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ ông Trần Đình Trang 501 488,2 362,4 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm Có đơn thu hồi luôn

94

Hộ ông Trần Văn Việt 1262 326,7 326,7 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

428 451,3 451,3 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

95

Hộ ông Trần Thanh Hồng 1276 297 297 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

959 552,8 552,8 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

882 287,8 188,5 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

96
Hộ ông Phan Văn Hiền 864 288,4 249 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm Có đơn thu hồi luôn

97
Hộ ông Trần Văn Đồng 406 657,9 657,9 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

98

Ông Trần Đình Tiến 578 510,7 510,7 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm
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UBND xã - Ông Trần Đình
Tiến kê khai 1344 288,6 288,6 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

UBND xã - Ông Trần Đình
Tiến kê khai 1334 255,4 255,4 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Ông Trần Đình Tiến 1375 286,3 286,3 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

99
Hộ ông Tạ Dậu 941 561,3 561,3 HNK

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

100
Ông Trần Quốc Việt 1463 769,8 769,8 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

101
Hộ bà Đỗ Thị Lưu 1289 520,2 520,2 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

102
Hộ ông Trần Huân 1440 616,4 616,4 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

103
Hộ bà Trần Thị Á 1541 288,1 9,5 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

104
Hộ ông Trần Thanh An 1544 486,6 75,8 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

105

Hộ ông Nguyễn Tấn Thành 1084 924,7 924,7 HNK

Cau đã cho quả 2015 2015

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2022 2022

106
Hộ ông Lê Văn Ngọc 1170 380,4 380,4 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

107

Hộ ông Nguyễn Đình Thống 1470 485 485 HNK

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2021 2021
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Mỳ Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

108

Hộ ông Nguyễn Đình Thanh 441 679,5 679,5 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1422 136,9 136,9 HNK

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1179 203,5 203,5 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1337 294,8 294,8 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

468 42,6 42,6 HNK

Cau đã cho quả 2018 2018
Kiểm tra giữa ông
Bùi Văn Hạnh và

Nguyễn Đình Thanh
ai chủ sử dụng đất

Dứa, thơm đã cho quả 2025 2025

Chuối cây ra hoa, cho quả 2018 2018

Chuối cây con đến chưa cho quả 2018 2018

109

Hộ ông Nguyễn Đình Thanh
(chết) - Con trai Nguyễn Đình
Hòa kê khai

1469 310,7 310,7 HNK

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2021 2021

Chuối cây ra hoa, cho quả 2021 2021

Chuối cây con đến chưa cho quả 2021 2021

110

Hộ ông Trương Văn Dũng 602 90 90 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1054 517,9 517,9 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

111

Ông Trần Văn Hương 1112 282,1 282,1 HNK

Ông Lâm Phương
Bình đã mua bằng
giấy tay và hiện tạ
đang canh tác

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

107
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Ông Trần Văn Hương 497 651,9 491 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Ông Trần Văn Hương 2164 88,8 88,8 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

112
Hộ ông Trương Vàng 1286 1018,7 1018,7 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

113
Hộ bà Trần Thị Thuỳ 1255 178,4 178,4 HNK

Cỏ voi

114

Ông Bùi Tốt 1068 357,9 357,9 HNK

Đu đủ cho quả

Trước TB THĐ và Chủ
trương đầu tư

Trước TB THĐ và Chủ
trương đầu tư

Mít (trồng hạt, cây con) cho quả, đk gốc < 20cm

Cau đã cho quả

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả

Chuối cây ra hoa, cho quả

Rau lang Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

115

Ông Lê Đình Truyền 1066 1055,2 1055,2 HNK

Mỳ

Trước TB THĐ và Chủ
trương đầu tư

Trước TB THĐ và Chủ
trương đầu tư

Mít (ghép cành) có chiều cao thân cây ≥ 1 m, chưa cho
quả

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả

116
Hộ ông Bùi Hân 1131 2366,7 2366,7 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

117

Hộ bà Nguyễn Thị Tuyến 478 872,7 706 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1110 324,8 324,8 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm
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118

Hộ ông Bùi Quế (chết)- con
Bùi Văn Thành kê khai 1323 872,7 872,7 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1329 1089,9 1089,9 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

975 388,1 152,9 HNK

Cau đã cho quả 2017 2017

Cau mới trồng có chiều cao thân < 0,5 m, chưa cho quả. 2024 2024

1251 693,7 693,7 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1087 486,1 486,1 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

119

Hộ ông Nguyễn Văn Trương
( Nguyễn Trương, Nguyễn
Văn Trương là một)

1466 243,7 243,7 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

386 676,2 676,2 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

120 Hộ ông Bùi Mười
1418 772,3 772,3 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

121

Hộ ông Phạm Bông 1424 324,7 324,7 HNK

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ ông Phạm Bông 1029 295,2 295,2 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

122

Hộ bà Nguyễn Thị Xuân Lan 433 992,4 992,4 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1467 104,6 104,6 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm
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UBND xã - Bà Nguyễn Thị
Xuân Lan kê khai thửa đất
này

1145 567,9 567,9 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

123

Hộ bà Lê Thị Phượng 1261 456,4 456,4 HNK

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1335 183,3 183,3 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

124

Hộ ông Nguyễn Hoàng Ân 875 449,9 449,9 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

784 348,8 133,2 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1338 255,7 255,7 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

125

Hộ ông Lê Văn Tài - Bà
Nguyễn Thị Cơ kê khai 413 853 853 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ bà Nguyễn Thị Cơ 780 438,7 99,5 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

126
Hộ ông Nguyễn Hoàng Tồn 876 912,3 912,3 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

127

Hộ ông Bùi Quyển (chết)  -
Bùi Văn Hạnh kê khai 405 1168 590,2 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

867 131,4 67,4 HNK

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2022 2022 Trong và ngoài qui
hoạch

Dứa, thơm chưa cho quả 2025 2025 Trong và ngoài qui
hoạch

128

Hộ bà Nguyễn Thị Bích - Con
trai Lê Quang Hội kê khai 1185 413,5 413,5 HNK
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Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

129

Hộ ông Lê Quang (chết) -
Con trai Lê Quang Hội kê
khai

1126 1137,8 1137,8 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

130

Hộ ông Lê Thọ (chết)  -Bà Đỗ
Thị Cảm kê khai 371 655 655 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ bà Trần Thị Thuỳ - Bà Đỗ
Thị Cảm kê khai 1255 178,4 178,4 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

131

Hộ bà Bùi Thị Dung - con Bùi
Tấn Phát kê khai 465 138,5 138,5 HNK

Cau Trước TB THĐ và Chủ
trương đầu tư

Trước TB THĐ và Chủ
trương đầu tưBạch đàn

1259 293,6 293,6 HNK

Cây mỳ Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

132

Hộ ông Bùi Hùng (chết) - Con
Bùi Tấn Phát kê khai 395 831,2 831,2 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

133

Hộ ông Lê Bá Thông 1260 219,1 219,1 HNK

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ ông Lê Bá Thông 416 976,2 976,2 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ ông Lê Bá Thông 781 201,7 46,9 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

134

Hộ ông Phạm Tấn Thuật 938 566,1 202,2 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1348 195 195 HNK
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Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Lồng mức đk gốc ≥ 10cm đến < 30cm 2010 2010

1352 462,5 462,5 HNK

Chuối ra hoa, cho quả 2020 2020

Chuối cây con đến chưa cho quả 2020 2020

951 488,8 488,8 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch

135

Hộ ông Phạm Bảy (chết) -
Con Phạm Quốc Dũng kê
khai

474 421,1 421,1 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm
Hộ ông Phạm Bảy (chết) -
Con Phạm Quốc Dũng kê
khai

494 948,9 948,9 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm
Hộ ông Phạm Bảy (chết) -
Con Phạm Quốc Dũng kê
khai

509 243,1 243,1 HNK

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm
Hộ ông Phạm Bảy (chết) -
Con Phạm Quốc Dũng kê
khai

1022 164,4 164,4 HNK

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm
Hộ ông Phạm Bảy (chết) -
Con Phạm Quốc Dũng kê
khai

1055 491,9 491,9 HNK

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

136

Hộ ông Phạm Đức Đồng 1264 125,7 125,7 HNK

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ ông Phạm Đức Đồng 1441 1066,4 1066,4 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

137

Hộ ông Lê Tuấn (chết) - Đỗ
Thị Phương kê khai 1332 314,3 314,3 HNK

Cau đã cho quả 2016 2016

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2022 2022

Cau mới trồng có chiều cao thân < 0,5 m, chưa cho quả. 2022 2022
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Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1514 618,4 17,6 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

138
Ông Nguyễn Văn Viện 1186 424,9 424,9 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

139

Hộ ông Nguyễn Văn Đường -
Đỗ Thị Hộ kê khai 1158 617,5 617,5 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

140
Hộ ông Võ Mốt 388 980,1 980,1 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

141

Hộ bà Tạ Thị Thân - Tạ Thị
Vân (đúng tên) 473 736,8 736,8 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

142

Hộ ông Võ Văn Quyến - Vợ
Nguyễn Thị Hiền kê khai 2158 196,1 42 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

2151 171 171 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

143

Hộ bà Lê Thị Tho 1569 60,1 5,1 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ bà Lê Thị Tho 1362 487,7 487,7 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

144

Hộ ông Nguyễn Sang 1301 611,8 611,8 HNK

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Cau mới trồng có chiều cao thân < 0,5 m, chưa cho quả. 2024 2024

145
Ông Lê Đình Sơn 1245 270,7 270,7 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

146

Ông Phạm Đức Đồng 884 414,4 370,6 HNK
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Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1534 405 40,3 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

147

Hộ bà Nguyễn Thị Nhỏ 1225 510,4 510,4 HNK

Cây mía

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2023 2023

1383 280,9 280,9 HNK

Cau đã cho quả 2021 2021

Cau có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả 2021 2021

Chuối cây con đến chưa cho quả 2024 2024

1325 492,1 492,1 HNK

Cau đã cho quả 2021 2021

Cau có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả 2021 2021

Cau mới trồng có chiều cao thân < 0,5 m, chưa cho quả. 2023 2023

Chuối ra hoa, cho quả 2024 2024

Chuối cây con đến chưa cho quả 2024 2024

Mít (ghép cành) có chiều cao thân cây ≥ 1 m, chưa cho
quả 2023 2023

148

Bà Nguyễn Thị Minh Xuân 1365 499,7 342,5 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm
Hộ ông Nguyễn Thanh Sơn
(Bán cho bà Nguyễn Thị
Minh Xuân)

1202 783 783 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

149

Hộ ông Trần Ngọc Chí - Em
trai Trần Ngọc Chánh kê
khai

507 195,8 195,8 HNK

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả

Trước thông báo THĐ và
Chủ trường Đầu tư

Trước thông báo THĐ và
Chủ trường Đầu tưChuối ra hoa, cho quả

Chuối cây con đến chưa cho quả
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Hộ ông Trần Ngọc Chí - Em
trai Trần Ngọc Chánh kê
khai

943 582 582 HNK

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm
Hộ ông Trần Ngọc Chí - Em
trai Trần Ngọc Chánh kê
khai

461 513,9 513,9 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm
Hộ ông Trần Ngọc Chí - Em
trai Trần Ngọc Chánh kê
khai

2142 357,3 176,5 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

150

Hộ bà Phạm Thị Chi - Chồng
Nguyễn Quang Trực kê khai 2149 199,9 199,9 LUC

Keo đk gốc ≥ 2cm đến < 4cm 2023 2023

151

Hộ ông Phạm Đình Giới 1414 687,3 687,3 HNK

Cau đã cho quả 2016 2016

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2023 2023

Dứa, thơm chưa cho quả 2025 2025

Sả Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ ông Phạm Đình Giới 1175 1158,8 1158,8 HNK

Cau đã cho quả 2021 2021

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2024 2024

Dứa, thơm cho quả 2025 2025

Dứa, thơm chưa cho quả 2025 2025

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Chuối ra hoa, cho quả 2024 2024

Chuối cây con đến chưa cho quả 2024 2024

Sả Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Vú sữa ( ghép cành) cho quả, đk gốc ≤ 20cm. 2010 2010

Hộ ông Phạm Đình Giới 1324 487,2 487,2 HNK

149

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cau đã cho quả 2018 2018

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2024 2024

Chanh (trồng hạt, cây con) cho quả, có tán rộng < 2m. 2010 2010

152

Hộ ông Nguyễn Đình Trung
(chết) - Con trai Nguyễn Tri
kê khai

2039 171,6 171,6 HNK

Chuối ra hoa, cho quả 2021 2021

Chuối cây con đến chưa cho quả 2021 2021

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2023 2023

2380 634,8 634,8 HNK Thửa 1244

Bắp

Chuối cây con đến chưa cho quả 2023 2023 Trồng ven thửa

1222 627,1 627,1 HNK

Chuối ra hoa, cho quả 2021 2021

Chuối cây con đến chưa cho quả 2021 2021

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2022 2022

1247 817,7 817,7 HNK

Cau đã cho quả 2019 2019

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2022 2022

Mít (ghép cành) có chiều cao thân cây ≥ 1 m, chưa cho
quả 2023 2023

Hộ ông Nguyễn Đình Trung
(chết) - Con trai Nguyễn Tri
kê khai

1327 487,3 487,3 HNK

Cau đã cho quả 2020 2020
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Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2023 2023

153

Hộ ông Nguyễn Khuyên -
Nguyễn Phiên (chết) - Nguyễn
Hữu Phước đại diện kê khai

467 22,3 22,3 HNK

Chuối ra hoa, cho quả 2021 2021

Chuối cây con đến chưa cho quả 2021 2021

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Cau có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả 2021 2021

Hộ ông Nguyễn Phiên 437 1137,7 1137,7 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

154

Hộ ông  Nguyễn Văn Hương 1219 603,4 603,4 HNK

Cau đã cho quả 2019 2019

Cau có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả 2021 2021

Chuối ra hoa, cho quả 2023 2023

Chuối cây con đến chưa cho quả 2023 2023

Thanh long chiều cao thân ≥ 50cm, chưa cho quả 2024 2024

Mai xuân có đk gốc 2-3cm 2020 2020

Sả Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Vú sữa ( ghép cành) cho quả, đk gốc ≤ 20cm. 2021 2021

1150 565 565 HNK

Dứa, thơm đã cho quả. 2024 2024

Dứa, thơm chưa cho quả 2024 2024

Thanh long chiều cao thân ≥ 50cm, chưa cho quả 2023 2023

Cau đã cho quả 2020 2020

Cau có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả 2022 2022

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2024 2024

Chuối ra hoa, cho quả 2023 2023
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Chuối cây con đến chưa cho quả 2023 2023

155
Hộ ông Trần Văn Đông 451 653 653 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

156

Hộ ông Tạ Văn Khánh (chết)
- Vợ Trần Thị Hiếu kê khai 948 513,2 513,2 HNK

Chuối ra hoa, cho quả 2021 2021

Chuối cây con đến chưa cho quả 2021 2021

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ ông Tạ Văn Khánh (chết)
- Vợ Trần Thị Hiếu kê khai 2376 301,5 301,5 HNK

Chuối ra hoa, cho quả 2021 2021

Chuối cây con đến chưa cho quả 2021 2021

Cau có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả 2022 2022

Cỏ voi

157

Hộ ông Phạm Quang Đức 511 199,3 199,3 HNK

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1363 506,6 352,3 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1033 333,1 333,1 HNK

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

158

Hộ ông Võ Thành Sang 1023 682 682 HNK

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ ông Võ Văn Sang 1359 899,2 899,2 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

159

Bà Bùi Thị Mưu 1114 654,9 654,9 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm
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Bà Bùi Thị Mưu 2157 267,1 37,6 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

160

Ông Phan Đình Luyện - bà
Nguyễn Thị Quý kê khai 1465 232,5 101,2 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

161

Hộ bà Bạch Thị Được 778 1085,1 163,3 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

UBND xã - Bà Bạch Thị
Được kê khai 1058 123,4 123,4 HNK

Đậu đen Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

UBND xã - Bà Bạch Thị
Được kê khai 1376 148,3 148,3 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

162

Hộ ông Nguyễn Tấn Xít 1104 414,1 414,1 HNK

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả

Trước thông báo THĐ và
Chủ trường Đầu tư

Trước thông báo THĐ và
Chủ trường Đầu tư

Cau đang cho quả

Chuối ra hoa, cho quả

Chuối cây con đến chưa cho quả

1048 739,7 739,7 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

163

Hộ bà Vương Thị Đào (chết)
-Con trai Bạch Thanh Long
kê khai)

1455 1221,9 820,1 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1192 666 666 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

164

Hộ ông Phạm Quốc 1130 548,5 548,5 LUC
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Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ ông Phạm Quốc 947 482,5 482,5 HNK

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

165
Hộ ông Bạch Văn Nông 446 553,7 553,7 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

166
Hộ ông Nguyễn Văn Bảy 679 585,3 484,8 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

167

Hộ ông Nguyễn Khôi (chết) -
Con Nguyễn Ngọc Nhẫn kê
khai

1488 660 201,3 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

168

Hộ ông Trần Tơ (chết) - Con
trai Trần Nhanh kê khai 1081 467,6 238,2 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1240 241,2 241,2 HNK

Cau đã cho quả 2023 2023

Cau mới trồng có chiều cao thân < 0,5 m, chưa cho quả. Tháng 6/2025 Tháng 6/2025

Dứa, thơm đã cho quả. 2023 2023

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Chuối cây con đến chưa cho quả 2023 2023

169
Ông Lê Vinh 1431 823,8 823,8 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

170

Ông Nguyễn Hữu Sinh 1320 860,8 860,8 HNK

Cây mía

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2023 2023

1407 597,7 597,7 HNK

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2022 2022
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Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1305 601,4 601,4 HNK

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2022 2022

Cau có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả 2022 2022

Cau mới trồng có chiều cao thân < 0,5 m, chưa cho quả. 2024 2024

Chuối ra hoa, cho quả 2022 2022

Chuối cây con đến chưa cho quả 2022 2022

171
Bà Trần Thị Phương 2220 386,6 386,6 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

172
Ông Trần Kim Huy 1275 173,7 173,7 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

173

Hộ ông Nguyễn Công Trường 1168 855,6 717 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

174

Hộ ông Nguyễn Quang Trung 1035 237,6 237,6 HNK

Rau lang Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ ông Nguyễn Quang Trung 1115 519,7 519,7 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

175

Ông Bạch Văn Thuận - vợ
Phạm Thị Thuyền kê khai. 1438 618,1 618,1 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

176

Hộ bà Bùi Thị Cúc 946 450,9 450,9 HNK

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1201 282,1 282,1 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

177

Ông Bùi Thanh Tạo 1161 384 210,7 HNK

Đậu phộng Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm
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1491 466,1 117,3 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

178

Nguyễn Công Thành -
Nguyễn Công Thái kê khai 1083 763,1 368,2 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

179

Hộ ông Nguyễn Tấn Hòa 1503 1169,1 471,9 HNK

Cau đã cho quả 2000 2000

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2015 2015

Cau có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả 2019 2019

Cau mới trồng có chiều cao thân < 0,5 m, chưa cho quả. 2020 2020

Chuối ra hoa, cho quả 2023 2023

Chuối cây con đến chưa cho quả 2023 2023

Sả Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

180

Hộ ông Nguyễn Hậu (chết) -
Lâm Tường Ba kê khai (con
rể)

1322 468,7 468,7 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

181

Hộ ông Lâm Tường Ba 2138 248,8 248,8 HNK
Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

2137 361,3 361,3 LUC
Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

2139 183,3 116 HNK
Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

182
Hộ ông Trương Thế Vũ 1162 363,9 182,9 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

183
Hộ ông Lê Văn Vân 1241 546,2 546,2 HNK

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

184

Hộ ông Lê Lên - Lê Văn Hải
kê khai 988 392,4 248,2 HNK

Sả Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm
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Hộ ông Lê Lên - Lê Văn Hải
kê khai 1484 290,3 290,3 HNK

Sả Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

185

Hộ bà Lê Thị Ninh 1238 974,7 254,5 LUC

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1321 850,7 850,7 LUC

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

186

Hộ bà Nguyễn Thị Đông
(chết) - Lê Thế Binh kê khai 1487 753,3 751,2 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

187

Hộ ông Trần Hề 1242 548,6 548,6 HNK

Bắp

Chuối ra hoa, cho quả 2022 2022

Chuối cây con đến chưa cho quả 2023 2023

Rau lang Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Sả Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

188

Hộ ông Nguyễn Duy Phút 1231 252,2 252,2 HNK

Mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ ông Nguyễn Duy Phút 1403 614,8 607,7 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

189

Hộ ông Đặng Hoanh 1391 551,1 551,1 HNK

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ ông Đặng Hoanh 1393 629,6 629,6 HNK

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2023 2023

190
Hộ ông Nguyễn Minh Hải 1160 365,9 205,9 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

184
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191

Ông Trần Việt Tuấn 1273 305,9 305,9 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1453 623,3 434,3 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

192
Hộ bà Nguyễn Thị Phương 1315 719,2 719,2 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch

193

Hộ ông Ngô Duy Linh 1314 924,3 476,2 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ ông Ngô Duy Linh 2211 108,7 108,7 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Ông Ngô Duy Linh và bà
Nguyễn Thị Bích 1394 1472,8 425,1 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

194

Trần Văn Trạch 1493 590,9 65 HNK

Cau có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả 2023 2023

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2023 2023

Chuối ra hoa, cho quả 2023 2023

Chuối cây con đến chưa cho quả 2023 2023

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

195
Bà Trần Thị Hà 1404 574 573,6 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

196

Hộ ông Nguyễn Rân 1401 515,4 150,2 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ ông Nguyễn Rân 1319 635,3 635,3 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ ông Nguyễn Rân 1230 187,6 187,6 HNK
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Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

197
Ông Trần Quốc Lựu 994 412,5 191,7 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

198

Hộ bà Mai Thị Chanh -
Nguyễn Tùng kê khai 1318 662,2 662,2 HNK

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

199

Hộ ông Nguyễn Duy Khanh
(chết) - Nguyễn Tấn Vọng kê
khai

995 228 112,3 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ ông Nguyễn Duy Khanh
(chết) - Nguyễn Tấn Vọng kê
khai

1385 748 748 HNK

Cau có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả 2023 2023

Dứa, thơm đã cho quả. 2024 2024

Hộ ông Nguyễn Duy Khanh
(chết) - Nguyễn Tấn Vọng kê
khai

1387 499,3 499,3 HNK

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2023 2023

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

200

Bà Đặng Thị Rảnh 1485 627,5 627,5 HNK

Cau đã cho quả 2002 2002

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Chuối ra hoa, cho quả 2020 2020

Chuối cây con đến chưa cho quả 2020 2020

Dừa các loại (trừ cây dừa nước) có chiều cao thân ≥ 2m,
chưa cho quả. 2020 2020

Mít (trồng hạt, cây con) cho quả, đk gốc < 20cm 2002 2002

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Bơ (ghép cành) cho quả, đk gốc ≤ 20cm 2020 2020
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Đu đủ cho quả 2020 2020

Cau có chiều cao thân ≥ 0,5 m đến < 2m, chưa cho quả 2023 2023

201

Hộ ông Trương Được 1079 318 164,9 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1306 185,6 185,6 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

202

Hộ ông Trương Quang Sen 1389 1109,8 1109,8 LUC

Dừa các loại (trừ cây dừa nước) có chiều cao thân ≥ 0,5 m
đến < 2m, chưa cho quả 2022 2022

Chuối ra hoa, cho quả 2022 2022

Chuối cây con đến chưa cho quả 2023 2023

Sả Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Cỏ voi Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

203

Ông Bạch Minh Nhật 1147 612,8 612,8 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

423 1254 1254 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

204

Hộ bà Lê Thị Hội 862 524,9 346,2 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

1193 486,7 486,7 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm
Hộ ông Phạm Trung Tường
(chết)- Lê Thị Hội kê khai 1268 577,8 577,8 HNK

Cây mía Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Lồng mức đk gốc ≥ 10cm đến < 30cm 2010 2010

205

Hộ ông Lê Tới (chết) - vợ
Nguyễn Thị Ê kê khai 866 115,6 63,6 HNK

200
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Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ ông Lê Tới (chết) - vợ
Nguyễn Thị Ê kê khai 1039 1564,2 1564,2 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ ông Lê Tới (chết) - vợ
Nguyễn Thị Ê kê khai 2143 99,9 54,3 HNK

Bắp Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

206

Hộ ông Nguyễn Tâm - Người
được ủy quyền Nguyễn Văn
Thái kê khai

320 522,3 522,3 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

207

Hộ ông Nguyễn Mước (chết) -
Vợ là Nguyễn Thị Bê kê khai 435 1039,7 529,4 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

208

Hộ bà Lê Thị Trà (chết) - con
Lê Thị Ngọc kê khai 1144 386,9 386,9 HNK

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

Hộ bà Lê Thị Trà (chết) - con
Lê Thị Ngọc kê khai 456 353,9 353,9 LUC

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch Trồng liên tục hằng năm Trồng liên tục hằng năm

205
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